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quy chÕ 

Hoạt động của ban điều hành chương trình trọng điểm phát triển 

và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp 

và phát triển nông thôn đến năm 2020

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè        /Q§-BNN-KHCN  ngµy    th¸ng 3 n¨m 2007  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Ch­¬ng I

QUI  ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng


Qui chế này qui định nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ của Ban điều hành  "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020" với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020", (sau đây gọi là Ban điều hành  và Chương trình).

Ch­¬ng II

PHẠM VI VÀ QUAN HỆ

PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 2. Phạm vi giải quyết công việc Ban điều hành
Ban Điều hành Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm thành lập. Thành viên và nhiệm vụ của Ban điều hành được cụ thể hoá trong Quyết định số 412/QĐ/BNN-TCCB ngày 13 tháng 2 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phạm vi giải quyết công việc của Ban điều hành bao gồm:  

1. Thảo luận những công việc dưới đây trước khi Bộ trưởng - Trưởng ban điều hành Chương trình kết luận trên cơ sở ý kiến đa số của các thành viên Ban điều hành:

a. Chương trình công tác năm của Ban điều hành;

b. Báo cáo tổng kết năm và các báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Chương trình và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài, dự án của Chương trình;

c. Kế hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn theo các giai đoạn và kế hoạch hàng năm để thực hiện Chương trình, trình Chính phủ phê duyệt;

d. Trình thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình;

đ. Các cơ chế chính sách triển khai Chương trình và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành khi cần thiết;

e. Kế hoạch và các biện pháp để thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến chức năng quản lý của Chương trình trên phạm vi toàn quốc;

g. Đề nghị việc bổ nhiệm hoặc thay đổi các thành viên của Ban điều hành;

h. Các quy định trong Quy chế làm việc của Ban điều hành.

2. Đối với vấn đề nội dung không phức tạp, theo chỉ đạo của Trưởng Ban điều hành (sau đây gọi tắt là Trưởng Ban), Chánh Văn phòng thường trực Ban điều hành Chương trình  (sau đây gọi tắt là Chánh Văn phòng) gửi toàn bộ dự thảo văn bản, lấy ý kiến của Uỷ viên Ban điều hành. Nếu được đa số nhất trí, Chánh Văn phòng dự thảo văn bản kèm theo toàn bộ các ý kiến trình Trưởng ban quyết định, sau đó thông báo lại cho các Uỷ viên Ban điều hành  biết.

3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài, dự án của Chương trình; kiến nghị với các Bộ, Ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các đề tài, dự án của Chương trình.

Điều 3. Phạm vi giải quyết công việc của Trưởng Ban điều hành
1. Trưởng Ban điều hành (sau đây gọi tắt là Trưởng Ban) phụ trách chung công tác của Ban điều hành, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Chương trình. 

2. Phân công phụ trách và theo dõi hoạt động một số lĩnh vực công tác thuộc Chương trình cho Phó Trưởng ban và các Uỷ viên Ban điều hành.

Điều 4. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Trưởng Ban 

1. Phó Trưởng Ban điều hành (sau đây gọi tắt là Phó Trưởng Ban) được Trưởng ban phân công giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Điều hành, chủ động giải quyết công việc của Chương trình, nếu thấy cần có ý kiến của Trưởng ban  thì báo cáo Trưởng ban quyết định.

2. Phó Trưởng ban  có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a. Giúp Trưởng ban chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan đến Chương trình chuẩn bị các dự án, các chiến lược, quy hoạch phát triển khoa học về công nghệ sinh học để Ban điều hành  cho ý kiến trước khi Trưởng ban ký trình Chính phủ, hoặc Thủ tướng Chính phủ; 

a. Theo dõi, chỉ đạo những công việc của Chương trình;

c. Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc của Ban điều hành, thực hiện quyền và trách nhiệm của Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt.

Điều 5. Phạm vi giải quyết công việc của các Uỷ viên Ban điều hành.

1. Uỷ viên Ban điều hành có nhiệm vụ tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung hoạt động của Ban điều hành; thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

2. Tham gia ý kiến trong việc thực hiện các đề tài, dự án của Chương trình; tham gia thực hiện nhiệm vụ của Chương trình và trực tiếp quản lý các lĩnh vực theo sự phân công của Trưởng ban điều hành.

3. Tham dự các phiên họp của Ban điều hành, các cuộc hội thảo khoa học của Chương trình, các buổi họp nghiệm thu đề tài, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Điều 6. Phạm vi giải quyết công việc của Thư ký Ban điều hành 

1. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và điều kiện làm việc cho các phiên họp của Ban điều hành và thường trực Ban điều hành.  

2. Tổng hợp, lập biên bản các phiên họp của Ban điều hành và thường trực Ban điều hành.  

c. Thông báo kết quả các phiên họp của Ban điều hành và thường trực Ban điều hành  đến các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 7. Phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng 

1. Chánh Văn phòng có nhiệm vụ điều hành hoạt động của Văn phòng thường trực Ban điều hành Chương trình (sau đây gọi tắt là Văn phòng Chương trình) để thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chương trình được qui định trong "Qui chế Quản lý Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020". 

2. Chánh Văn phòng, ngoài những nhiệm vụ nêu tại khoản 1 còn thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Chuẩn bị Chương trình công tác hàng năm của Ban điều hành để Ban điều hành quyết định; theo dõi đôn đốc các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện Chương trình;

b. Chuẩn bị các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chương trình và các báo cáo về hoạt động của Ban điều hành gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành, địa phương liên quan;

c. Giúp Trưởng ban duy trì và thực hiện Quy chế làm việc của Ban điều hành;

d. Giúp Trưởng và Phó Trưởng ban phối hợp các hoạt động của Chương trình với các Bộ, Ngành, địa phương có liên quan; 

đ. Tổ chức truyền đạt, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Trưởng và Phó Trưởng ban;

e. Tổ chức Ngân hàng dữ liệu về công nghệ sinh học và khai thác thông tin trên mạng Internet, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý và thông tin của Ban điều hành.

Điều 8. Quan hệ công tác giữa Ban điều hành với các Bộ, Ngành, địa phương

1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a. Khi Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có yêu cầu làm việc với Ban điều hành về lĩnh vực công nghệ sinh học ở địa phương, Chánh Văn phòng báo cáo để Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban bố trí lịch làm việc;

b. Đối với những đề nghị của địa phương, Văn phòng Chương trình chuẩn bị văn bản để trình Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban trả lời;

c. Đối với những vấn đề địa phương yêu cầu thuộc phạm vi giải quyết của Chương trình, nhưng có liên quan đến các Bộ, Ngành khác thì Văn phòng Chương trình làm đầu mối bàn bạc với các cơ quan có liên quan để giải quyết. Trường hợp các Bộ, Ngành liên quan không thống nhất được cách giải quyết thì Văn phòng Chương trình soạn thảo văn bản báo cáo rõ các ý kiến khác nhau để Bộ trưởng (Trưởng ban) ký trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Đối với các Bộ, Ngành khác

a. Các Bộ, Ngành có công văn gửi đến Ban điều hành, Văn phòng Ban Điều hành chuẩn bị công văn để trình Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban ký trả lời;

b. Các Bộ, Ngành có giấy mời họp, hội thảo lấy ý kiến cho  đề án, dự án  về công nghệ sinh học, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến tham dự. Đại diện tham dự phát biểu ý kiến của Ban điều hành  và phải báo cáo đầy đủ kết luận của cuộc họp cho Trưởng ban hay Phó Trưởng ban biết.

CHƯƠNG III

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Điều 9. Chương trình công tác của Ban điều hành  

Chương trình công tác năm của Ban điều hành gồm các định hướng, các nhiệm vụ, các giải pháp lớn của Ban điều hành và định hướng các tiêu chí lựa chọn đề tài, dự án về công nghệ sinh học trình Chính phủ trong năm. Chương trình công tác trong 6 tháng được bố trí dựa trên cơ sở của chương trình công tác năm. 

Điều 10. Trình tự lập chương trình công tác

1. Theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch Nhà nước, Văn phòng Chương trình trình Trưởng ban những vấn đề cần đưa vào chương trình công tác năm sau của Ban điều hành và các tiêu chí lựa chọn đề tài, dự án thuộc Chương trình.

2. Chánh Văn phòng dự thảo chương trình công tác năm của Ban điều hành và trình Ban điều hành xem xét trước khi Trưởng ban ký ban hành chính thức.

Điều 11. Chuẩn bị danh mục các đề tài, dự án hoặc các văn bản quan trọng 
1. Văn phòng Chương trình phối hợp cùng Vụ Khoa học công nghệ chuẩn bị danh mục các đề tài, dự án theo “Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày  15  tháng 5  năm 2006 hoặc dự thảo văn bản trình Trưởng hoặc Phó Trưởng ban.

2. Đối với những đề án, dự án quan trọng hoặc có nội dung phức tạp liên quan đến nhiều Bộ/Ngành, địa phương thuộc phạm vi của chương trình Trưởng ban chỉ định một tổ hoặc một tiểu ban để chuẩn bị.

3. Trong quá trình chuẩn bị, Văn phòng Chương trình và Chủ đề án (Tổ trưởng hoặc Trưởng Tiểu ban soạn thảo danh mục dự án, đề tài) phối hợp cùng cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá hồ sơ  đề tài, dự án thông qua: 

a. Ý kiến phản biện của các chuyên gia độc lập (nhà khoa học hoặc thành viên Ban Điều hành hoặc đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan);

b. Kết luận của hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt thuyết minh;
c. Kết quả của hội thảo chuyên đề.

4. Chánh Văn phòng trình Trưởng hoặc Phó Trưởng ban danh mục đề tài, dự án khi hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ,  bao gồm:

a. Tờ trình về danh mục đề tài, dự án;

b. Ý kiến đánh giá của chuyên gia hoặc biên bản hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt thuyết minh hoặc kết quả hội thảo chuyên đề.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP

Điều 12. Các cuộc họp của Ban điều hành.
1. Trong tuần đầu của mỗi quý thường trực Ban điều hành  gồm có: Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Thư ký Chương trình họp kiểm điểm thực hiện công tác quý trước và bàn triển khai thực hiện công tác quý sau.

2. Tháng 1 hàng năm Ban điều hành  họp tổng kết năm trước và bàn triển khai công tác năm sau.

3. Tháng 7 hàng năm Ban điều hành  họp sơ kết thực hiện công tác 6 tháng.

4. Ngoài những cuộc họp nêu trên, tuỳ theo yêu cầu cụ thể, Trưởng hoặc Phó Trưởng ban có thể tổ chức các cuộc họp thảo luận những vấn đề nêu tại Điều 1 của bản Quy chế này. Nội dung, thành phần và thời gian họp của mỗi cuộc họp do Văn phòng Chương trình trình Trưởng hoặc Phó Trưởng ban phê duyệt.

5. Các cuộc họp của Ban điều hành do Trưởng ban chủ trì. Trường hợp đi vắng Trưởng ban uỷ quyền cho Phó Trưởng ban chủ trì.

Điều 13. Biên bản cuộc họp và thông báo ý kiến, kết luận của cuộc họp
1. Các cuộc họp của Ban điều hành đều được ghi vào sổ biên bản do Văn phòng Chương trình thực hiện. Biên bản ghi đầy đủ các ý kiến phát biểu và ý kiến kết luận của chủ toạ cuộc họp.

2. Tuỳ theo tính chất và tầm quan trọng của mỗi cuộc họp, Thư ký Ban điều hành Chương trình được giao viết thông báo ý kiến, kết luận của Trưởng hoặc Phó Trưởng ban.

CHƯƠNG IV

TIẾP KHÁCH ĐẾN LÀM VIỆC

Điều 14. Tiếp khách nước ngoài
1. Mọi đăng ký và đề nghị Ban điều hành  tiếp khách nước ngoài, Văn phòng Chương trình phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (sau đây gọi là Vụ Hợp tác Quốc tế) thực hiện. Văn phòng Chương trình chuẩn bị nội dung và  báo cáo Trưởng hoặc Phó Trưởng ban trước khi tiếp.

2. Căn cứ vào tính chất, nội dung làm việc của mỗi đoàn, Chánh Văn phòng đề xuất trình Trưởng hoặc Phó Trưởng ban phân công người tiếp và cử cán bộ cùng tham gia dự buổi tiếp khách để ghi chép đầy đủ nội dung và kết quả làm việc.

3. Văn phòng Chương trình và Vụ Hợp tác Quốc tế chịu trách nhiệm về lễ tân, phiên dịch cho các buổi tiếp khách.

Điều 15. Tiếp khách trong nước 

1. Khách đến làm việc với Trưởng hoặc Phó Trưởng ban Ban điều hành đăng ký qua Văn phòng Chương trình. Văn phòng Chương trình xin ý kiến Trưởng hoặc Phó Trưởng ban Ban điều hành xếp lịch làm việc và tổ chức buổi làm việc.

2. Văn phòng Chương trình chuẩn bị nội dung và ghi biên bản buổi làm việc.

3. Văn phòng Chương trình chuẩn bị vật chất cho buổi làm việc theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Tổ chức thực hiện 

1. Quy chế này áp dụng cho tất cả các thành viên Ban điều hành, các chuyên viên, nhân viên của Văn phòng Chương trình và Chánh Văn phòng Bộ, Các Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch, Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mọi sửa đổi, bổ sung quy chế này do Chánh Văn phòng Chương trình đề xuất trên cơ sở kiến nghị của các thành viên Ban điều hành để Trưởng ban xem xét quyết định./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

                                        Bùi Bá Bổng
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